
dog:    chó 

look at:   nhìn vào 

Lê Văn Tám Primary School English Grade 4 

Dặn dò học sinh ôn tập môn Tiếng Anh 

Kính gửi: Quý Phụ huynh và các bạn học sinh! 

Hôm nay các em đã nhận được phiếu bài tập Movers 2 - Listening –Test 1 (Part 

4) và Movers 2 - Reading & Writing –Test 1 (Part 6). 

Các em học các từ vựng 

smile at:  cười với 

 

  skirt:  váy 

  T-shirt:      áo thun 

  sandwich:    bánh mì sandwich 

 drinks:     đồ uống 

 salad:   rau xà lách 

 juice:  nước ép 

 tea:      trà 

 seat:   ghế, chỗ ngồi 

 sky:  bầu trời 

 helicopter: trực thăng  

Các em cố gắng hoàn thành bài tập nhé . 

 Để có được kết quả tốt trong việc học tiếng Anh, xin Quý Phụ huynh vui lòng nhắc nhở 

các em học các từ vựng và hoàn thành phiếu bài tập Giáo viên đã giao. 

 Các em hoàn thành phiếu bài tập, xin vui lòng gửi về các thầy cô, để thầy cô kiểm tra 

và sửa bài cho các em nhé! 

Trân trọng 

 
GIÁO VIÊN TIẾNG ANH

door:  cửa chính, cửa cái 

jacket: áo khoác 

boots:  giày ống 

hat:    nón 



 




